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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

       Số: 1714/QĐ-UBND 

                

                 Đắk Lắk, ngày 03 tháng 6 năm 2026 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật  

do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên  

ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về Kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 351/NQ-UBND ngày 02/6/2026 của UBND tỉnh về 

nội dung trình xin ý kiến thành viên UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 

01/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định quy phạm pháp luật của tỉnh Đắk Lắk 
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Bãi bỏ toàn bộ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm: 

1. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 ban hành Quy định về 

trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 quy định thu hồi đất 

đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với 

tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh 

nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 

cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

4. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 ban hành Quy chế thu 

thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

5. Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 quy định quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

6. Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 ban hành Bảng giá và 

Quy định bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 

của tỉnh giai đoạn 2020-2024. 

7. Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 quy định cưỡng chế 

thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải 

thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

8. Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 bổ sung giá đất vào 

bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

10. Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 quy định về các 

trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung 

phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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11. Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

 12. Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 bổ sung giá đất vào 

Bảng giá các loại đất; sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 4 của Quy định Bảng giá 

các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk 

ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 13. Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 14. Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 phân cấp thẩm 

quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk. 

 15. Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 quy định thời hạn 

báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân 

sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

 16. Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 sửa đổi, bổ sung 

giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 

của tỉnh giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 ban hành đơn giá 

trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

18. Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 ban hành Quy định 

quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

19. Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Quyết định có Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính 

sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

20. Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 quy định tiêu chí đối 

với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện để xây dựng nhà ở xã 

hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

21. Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 kéo dài thời hạn áp 

dụng các Quyết định về Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2013. 
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22. Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định quy phạm pháp luật của tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm: 

1. Quyết định số 1460/2007/QĐ-UBND ngày 13/08/2007 ban hành Quy định 

tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Quyết định số 1109/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 ban hành Quy định 

về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. 

3. Quyết định số 1144/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 về ban hành Quy 

định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

4. Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 ban hành Quy định xử 

lý tồn tại đối với đất ở đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 để cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

 5. Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 ban hành Quy định 

về việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển để sử dụng vào mục đích nuôi 

trồng thủy sản bằng lồng, bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

6. Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 ban hành Quy định 

về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các 

thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 7. Quyết định 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024). 

8. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 ban hành quy định về 

kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

9. Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

10. Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 quy định khung giá, 

quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 
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 11. Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 ban hành khung giá 

các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

12. Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng 

cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước). 

13. Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 ban hành Quy chế về 

quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

 14. Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 ban hành Quy định 

chi tiết về đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 15. Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 quy định Bộ tiêu chí 

thôn/khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

16. Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 quy định về chi phí 

hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình theo cơ chế đặc 

thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 17. Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 quy định nội dung 

chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm 

định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ 

giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

18. Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh Phú 

Yên ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

19. Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 ban hành quy định 

thời gian, nội dung thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 20. Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 ban hành Quy định 

về quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

21. Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm 

(2020 - 2024). 

Điều 3. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 

quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan ở tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Hồ Thị Nguyên Thảo 
 

 


